
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 Tiêu chí 7 Tiêu chí 8 Tiêu chí 9

I

1 Phòng Nội vụ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

2 Phòng Tài chính Kế hoạch 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 17,8 1,98 Xuất sắc

3 Phòng Kinh tế Hạ tầng 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

4 Phòng Tài nguyên môi trường 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

5 Phòng NN&PTNT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

6 Phòng Giáo dục và đào tạo 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 17,5 1,94 Xuất sắc

7 Phòng Y Tế 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

8 Phòng Tư Pháp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

9 Phòng LĐTBXH 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2 17,9 1,99 Xuất sắc

10 Trung tâm quản lý đất đai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 Xuất sắc

II

Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 Tiêu chí 6 Tiêu chí 7 Tiêu chí 8 Tiêu chí 9 TỔNG ĐIỂM Điểm TB
PHÂN 

LOẠI

1 Nà Bủng 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 1,889 Xuất sắc

2 Si Pa Phìn 0 2 2 2 2 2 1 2 0 13 1,444 Tốt

3 Chà Cang 1,47 2 2 2 2 2 2 2 2 17,47 1,941 Xuất sắc

4 Pa Tần 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,000 Xuất sắc

5 Chà Nưa 0 2 2 2 2 2 2 2 0 14 1,556 Tốt

6 Nà Hỳ 1,41 2 2 2 2 2 2 2 2 17,41 1,934 Xuất sắc

7 Nậm Khăn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,000 Xuất sắc

8 Nậm Chua 1,37 2 2 2 2 2 2 2 2 17,37 1,930 Xuất sắc

9 Nậm Tin 1,4 2 2 2 2 2 2 2 2 17,4 1,933 Xuất sắc

10 Chà Tở 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,000 Xuất sắc

11 Na Cô Sa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2,000 Xuất sắc

12 Nà Khoa 1,48 2 2 2 2 2 2 2 2 17,48 1,942 Xuất sắc

13 Nậm Nhừ 0 2 2 2 2 2 2 2 0 14 1,556 Tốt

14 Phìn Hồ 0 2 2 2 2 2 2 2 0 14 1,556 Tốt

DTB 

CBCCVC 

BP 1 CỬA

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐỐI VỚI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG QUÝ I NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số: 43 /BC-VPUB ngày  15 tháng  3  năm 2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện)

UBND CÁC XÃ

STT TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ

TỔNG ĐIỂM
PHÂN 

LOẠI

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN



15 Vàng Đán 1,94 2 2 2 2 2 2 2 2 17,94 1,993 Xuất sắc
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